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Phần trắc nghiệm:

BÀI 13. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI.

Câu 1. Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước – đó là nội dung của quyền nào dưới đây?

A. Quyền của công dân về tiếp cận thông tin.

B. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

D. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

Câu 2. Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?

A. Tham gia hoạt động thiện nguyện.

B. Đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự.

C. Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật.

D. Đăng kí tham gia hiến máu nhân đạo.

Câu 3. Hành động nào sau đây không phải là biểu hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?

A. Đăng kí tham gia hiến máu nhân đạo.

B. Biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý.

C. Giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước.

D. Góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Câu 4. Trong trường hợp dưới đây, anh M đã thực hiện quyền của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội như thế nào?

Trường hợp. Khi Hội đồng nhân dân xã X tổ chức buổi tọa đàm để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, anh M (25 tuổi) đã cùng mọi người tích cực phát biểu, trao đổi, đóng góp các ý kiến cho nội dung của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân xã X đã tập hợp các ý kiến của nhân dân và gửi lên cơ quan có thẩm quyền nhằm góp phần hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

A. Tham gia thảo luận những vấn đề liên quan đến đời sống ở cơ sở.

B. Khiếu nại những việc làm trái pháp luật của các cơ quan nhà nước.

C. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

D. Tham gia biểu quyết khi nhà nước tiến hành trưng cầu dân ý.

Câu 5. Trong trường hợp dưới đây, anh T đã thực hiện quyền của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội như thế nào?

Trường hợp. Xã A tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến của nhân dân về phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp kênh tiêu. Tham dự cuộc họp, anh T tham gia đóng góp ý kiến sôi nổi, đưa ra được nhiều ý kiến phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và quy định của pháp luật..

A. Tham gia biểu quyết khi nhà nước tiến hành trưng cầu dân ý.

B. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

C. Đóng góp ý kiến về những vấn đề liên quan đến đời sống ở cơ sở.

D. Khiếu nại những việc làm trái pháp luật của các cơ quan nhà nước.

Câu 6. Công dân có nghĩa vụ gì trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội?

A. Bài trừ quyền tự do tôn giáo.

B. Từ chối nhận các di sản thừa kế.

C. Tham gia bảo vệ an ninh quốc gia.

D. Tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Câu 7. Về phía cơ quan nhà nước, những hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội gây ra hậu quả như thế nào?

A. Vi phạm quyền tự do, dân chủ của công dân.

B. Bị xử phạt và phải bồi thường nếu gây thiệt hại.

C. Gây tổn thất về tinh thần, danh dự, uy tín của công dân.

D. Làm giảm lòng tin của công dân vào sự quản lý của Nhà nước.

Câu 8. Trong trường hợp sau đây, chủ thể nào đã không thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội?

Trường hợp. Chính quyền thôn X tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân về nội dung xây dựng nhà văn hoá mới. Anh H và chị T đã rủ anh M là hàng xóm cùng đi tham gia cuộc họp. Nhưng anh M lại từ chối với lí do bận việc gia đình và cũng không có đóng góp ý kiến gì. Do đó, anh M đã không hiểu được nội dung xây dựng nhà văn hoá mới.

A. Chính quyền thôn X.

B. Anh H.

C. Anh M.

D. Chị T.
Câu 9. Hành vi nào sau đây đã vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội?

A. Bà K tố giác hành vi tham ô, tham nhũng của ông T là chủ tịch xã X.

B. Trưởng thôn V tự ý quyết định mức đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn.

C. Anh P tuyên truyền các quy định, chủ trương của xã cho bà con trong thôn.

D. Chính quyền xã N triển khai đầy đủ các quyết định của cấp trên đến nhân dân.
Câu 10. Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cả nước khi

A. góp ý sửa đổi Hiến pháp.

B. xây dựng hương ước làng xã.

C. né tránh hoạt động biểu tình.

D. chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch.
Câu 11. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

A. luôn tách rời nghĩa vụ công dân.

B. không tách rời nghĩa vụ công dân.

C. tồn tại độc lập với nghĩa vụ công dân.

D. không liên quan đến nghĩa vụ công dân.
Câu 12. Hành động nào sau đây không phải là biểu hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?

A. Đăng kí tham gia nghĩa vụ quân sự.

B. Bầu cử và ứng cử Đại biểu quốc hội.

C. Tố cáo những việc vi phạm pháp luật.

D. Biểu quyết khi nhà nước trưng cầu dân ý.
Câu 13. Trong trường hợp dưới đây, Đoàn Thanh niên Trường Trung học phổ thông B đã thực hiện nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội như thế nào?

Trường hợp. Đoạn đường đi qua cổng trường Trung học phổ thông B thường xuyên xảy ra ách tắc, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Trước tình trạng đó, Đoàn Thanh niên trường đã thảo luận, đề xuất một số phương án giải quyết, khắc phục sự việc gửi tới Ban Giám hiệu nhà trường và chính quyền địa phương. Những phương án này đã được chính quyền địa phương cùng nhà trường xem xét, phân tích, đánh giá, triển khai trên thực tế để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, nội quy của trường học, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của những cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

A. Tuân thủ quy định pháp luật.

B. Góp ý sửa đội các dự thảo Luật.

C. Tố cáo sai phạm của cán bộ nhà nước.

D. Tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Câu 14. Mọi hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội, xâm hại đến các quan hệ quản lý nhà nước và xã hội đều

A. bị phạt cải tạo không giam giữ.

B. phải chịu trách nhiệm pháp lí.

C. phải bồi thường thiệt hại.

D. bị phạt tù chung thân.
Câu 15. Khi tham gia quản lý nhà nước và xã hội, công dân cần chấp hành những

A. quy tắc coi trọng lợi ích.
B. quy tắc bản thân đề ra.

C. quy tắc dĩ công vi tư.
D. quy tắc sinh hoạt công cộng.

Câu 16.  Trong hội nghị tổng kết cuối năm, một số người dân xã S đã yêu cầu kế toán xã giải trình về khoản thu, chi quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Người dân xã S đã thực hiện đúng quyền dân chủ nào dưới đây?

A. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
B. Tự do ngôn luận.
C. Chủ động kiểm toán ngân sách quốc gia.
D. Độc lập phán quyết.

Câu 17. Theo quy đinh của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Sử dụng dịch vụ công cộng.
B. Khai báo hồ sơ dịch tễ trực tuyến.

C. Giảm sát việc giải quyết khiếu nại.
D. Đề cao quản điểm cá nhân.
Câu 18. Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?

A. Thay đổi kiến trúc thượng tầng.
B. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.

C. Tham khảo dịch vụ trực tuyến.
D. Sử dụng dịch vụ công cộng.

Câu 19. Trách nhiệm pháp lý nào dưới đây không áp dụng đối với người có hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội?

A. Trách nhiệm hình sự.
B. Xử lý kỷ luật.

C. Châm trước, rút kinh nghiệm.
D. Xử phạt hành chính.

Câu 20. Trước khi công bố phương án thi. Bộ giáo dục và đào tạo đã lấy ý kiến của nhân dân trong cả nước.  Điều đó nhằm phát huy quyền cơ bản nào của công dân?

A. Xây dựng xã hội học tập.
B. Tham gia quản lý Nhà nước, xã hội.

C. Quyết định của mọi người
D. Xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Bài 14. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ BẦU CỬ VÀ ỨNG CỬ

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nghĩa vụ bầu cử khi

A. công khai nội dung phiếu bầu.
B. bí mật viết phiếu và bỏ phiếu.

C. tìm hiểu thông tin ứng cử viên.
D. theo dõi kết quả bầu cử.

Câu 2: Trường hợp nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử?

A. Người đang đi công tác ở biên giới, hải đảo.

B. Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.

C. Người đang điều trị ở bệnh viện.

D. Người đang thi hành án phạt tù.

Câu 3: Theo quy định của pháp luật, công dân không được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử khi đang

A. hưởng trợ cấp thất nghiệp.
B. điều trị sau phẫu thuật.

C. chuẩn bị được đặc xá.
D. Bị tình nghi là tội phạm.

Câu 4: Hiến pháp quy định công dân Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử?

A. 16.
B. 18.
C. 17.
D. 21.

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền tham gia bầu cử?

A. 21 tuổi.
B. 17 tuổi.
C. 19 tuổi.
D. 18 tuổi.

Câu 6: Một trong những hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử là dẫn đến

A. mất thời gian kiểm đếm.
B. công dân phải nghỉ làm.
C. uy tín của cử tri giảm sút.
D. sai lệch kết quả bầu cử.
Câu 7: Theo quy định của pháp luật, đối tượng nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử?
A. Người đang đảm nhiệm chức vụ.
B. Người mất năng lực hành vi dân sự.

C. Người đang điều trị tại bệnh viện.
D. Người đang đi công tác xa.

Câu 8: Một trong những hậu quả của hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử là dẫn đến

A. giảm lòng tin của nhân dân.
B. giảm thời gian nghỉ ngơi.

C. sai dự toán kinh phí.
D. sai lệch cơ cấu đại biểu.

Câu 9: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây không vi phạm quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử, ứng cử ?

A. Gian lận kết quả bầu cử.
B. Chia sẻ lý lịch ứng cử viên.

C. Chia sẻ hình ảnh phiếu bầu.
D. Công khai nội dung bỏ phiếu.

Câu 10: Cử tri không thực hiện đúng nghĩa vụ bầu cử ứng cử  khi thực hiện hành vi nào dưới đây ?

A. Ủy quyền tham gia bầu cử.
B. Tìm hiểu danh sách đại biểu.

C. Chứng kiến niêm phong hòm phiếu.
D. Nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên.

Câu 11: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì anh P đang bị tạm giam để điều tra nên nhân viên tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến trại tạm giam và hướng dẫn anh P bỏ phiếu. Anh P đã được thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử?

A. Quyền bầu cử.
B. Trách nhiệm pháp lý.
C. Nghĩa vụ bầu cử.
D. Trách nhiệm công dân.
Câu 12: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi được chị B viết hộ phiếu bầu theo ý mình, cụ Q là người cao tuổi nhờ anh D bỏ giúp phiếu bầu đó vào hòm phiếu nhưng anh D lại nhờ chị H và được chị H đồng ý bỏ phiếu bầu của cụ Q thay mình. Tranh thủ cơ hội này, chị H đã tự ý sửa phiếu bầu của cụ Q theo ý mình rồi mới bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Những ai dưới đây chưa thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân về bầu cử?

A. Chị B, anh D và chị H.
B. Chị B, cụ Q và anh D.

C. Chị B, cụ Q và chị H.
D. Cụ Q, chị H và anh

Câu 13. Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc bầu cử?

A. Phổ thông.


B. Bình đẳng.


C. Công khai.


D. Trực tiếp.

Câu 14. Trong trường hợp sau, những chủ thể nào không vi phạm quy định pháp luật về quyền bầu cử của công dân?

Trường hợp. Là thành viên của Tổ bầu cử, ông V được phân công nhiệm vụ phát thẻ cử tri cho nhân dân. Khi đến nhà anh T, ông V chỉ phát thẻ cử tri cho anh và chị D (vợ anh T) mà không phát cho bà M (mẹ anh T). Sau khi nhận được thắc mắc ông V giải thích: Bà M không biết chữ nên ông V không ghi tên bà M vào danh sách cử tri của xã.

A. Anh T, chị D và bà M.
B. Chị D, anh T và ông V.

C. Ông V, bà M và chị D.

D. Anh T, bà M và ông V.
Câu 15. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi nhận phiếu bầu, vì có việc đột xuất nên anh Q đã nhờ chị D viết hộ phiếu bầu cho hai vợ chồng anh theo ý của anh Q. Biết chị D đang viết phiếu bầu giúp cho anh Q, ông M thành viên tổ bầu cử đã nhờ và được chị D đồng ý sửa lại nội dung trong phiếu bầu của anh Q theo ý của ông M. Sau đó, chị D đã bỏ phiếu của mình và phiếu của vợ chồng anh Q vào hòm phiếu. Chị D, ông M và anh Q cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Bình đẳng.           

B. Phổ thông.

C. Bỏ phiếu kín.

D. Trực tiếp.
Câu 16. Theo quy định của pháp luật, mỗi cử tri đều được tự viết phiếu và bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Phổ thông.           

B. Gián tiếp. 

C. Trực tiếp.

D. Đại diện.
Câu 17. Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi

A. bị mất năng lực hành vi dân sự.

B. đang chấp hành hình phạt tù.

C. bị tạm giữ, tạm giam.

D. đang chờ thi hành án tử hình.
Câu 18. Theo quy định của pháp luật, công dân được giới thiệu ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân là người

A. bí mật tiếp xúc cử tri.                                         

B. có địa vị xã hội và tài sản cá nhân

C. bí mật vận động tranh cử.                                              

D. có năng lực và tín nhiệm với cử tri.

Câu 19. Công dân có nghĩa vụ gì khi tham gia bầu cử, ứng cử?

A. Hỏi ý kiến rồi sao chép nội dung phiếu bầu của người khác.

B. Chỉ tham gia bầu cử khi được hưởng lợi ích vật chất từ ứng cử viên.

C. Thông báo, trao đổi với người khác về nội dung phiếu bầu của mình.

D. Không lợi dụng quyền bầu cử, ứng cử để xâm phạm lợi ích của Nhà nước.
Câu 20. Mọi hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử hội đều

A. bị phạt cải tạo không giam giữ.

B. phải chịu trách nhiệm pháp lí.

C. phải bồi thường thiệt hại.

D. bị phạt tù chung thân.

BÀI 15. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

A. Bị hạ bậc lương không rõ lí do.
B. bí mật theo dõi nghi can.
C. Chứng kiến việc vận chuyển ma túy.
D. Phải kê khai tài sản cá nhân.

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại phải có trách nhiệm

A. trình bày không trung thực sự việc.
B. trình bày trung thực sự việc.

C. phản bác mọi quan điểm trái chiều.
D. từ chối mọi quyết định giải quyết.
Câu 3: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại phải có trách nhiệm khiếu nại đúng người

A. có quan hệ rộng.
B. có tài chính mạnh.

C. có quyền lực.
D. có thẩm quyền.
Câu 4: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

A. Phát hiện tù nhân trốn trại.

B. Chứng kiến bắt cóc con tin.

C. Nhận quyết định kỉ luật chưa thỏa đáng.

D. Bị phần tử khủng bố đe dọa tính mạng.

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện khiếu nại, mọi công dân đều có quyền

A. thuê côn đồ sử dụng bạo lực.
B. nhờ xã hội đen giải quyết trước.

C. nhờ luật sư tư vấn pháp lý.
D. sử dụng bạo lực để uy hiếp.

Câu 6: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Bị buộc thôi việc không rõ lí do.
B. xây dựng xã hội học tập.

C. bị cắt giảm tiền lương trái quy định.
D. Phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà.

Câu 7: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

A. kích động biểu tình trái phép.
B. Phát hiện đường dây cá độ bóng đá.

C. Phát hiện cơ sở sản xuất tiền giả.
D. Đuổi việc không có lý do

Câu 8: Theo quy định của pháp luật, trong quá trình thực hiện quyền khiếu nại, công dân nếu có đầy đủ năng lực trách nhiệm pháp lý có thể

A. làm sai lệch nội dung khiếu nại.
B. tự mình thực hiện khiếu nại.

C. tự mình giải quyết tố cáo.
D. tự mình giải quyết khiếu nại.

Câu 9: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Phát hiện đường dây sản xuất vacxin giả.

B. Nhận tiền công khác với thỏa thuận.

C. Nhận tiên bồi thường chưa thỏa đáng.

D. Phải kê khai tài khoản cá nhân.

Câu 10: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền tố cáo, người tố cáo có trách nhiệm

A. đảm bảo tài chính vững mạnh.
B. cung cấp đầy đủ thông tin.

C. chứng minh quan hệ nhân thân.
D. hoàn thiện hồ sơ tín dụng.

Câu 11: Theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo trong trường hợp nào dưới đây?

A. Bị đe dọa đến tính mạng.
B. Được đặc cách thăng cấp.

C. Được ký kết hợp đồng.
D. Bị xử phạt hành chính.

Câu 12: Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu mà không thể tự mình khiếu nại được thì có quyền

A. đặc cách giải quyết luôn.
B. khiếu nại vượt cấp.

C. ủy quyền cho người khác.
D. khởi kiện ra Tòa án.

Câu 13: Theo quy định của pháp luật, trong quá trình giải quyết khiếu nại, nếu có yêu cầu của người khiếu nại, người giải quyết khiếu nại phải có trách nhiệm cung cấp nội dung nào dưới đây?

A. Đảm bảo an ninh cho người bị khiếu nại.

B. Tài liệu, chứng cứ giải quyết khiếu nại.

C. Các danh mục tài liệu bí mật nhà nước.

D. Tài chính để hỗ trợ người bị khiếu nại.

Câu 14: Theo quy định của pháp luật, khi tiếp nhận đơn tố cáo đúng pháp luật của công dân, người giải quyết tố cáo không được thực hiện hành vi nào dưới đây đối với người tố cáo?

A. Kết luận nội dung tố cáo.
B. Chia sẻ thông tin người tố cáo.

C. Ban hành kết luận giải quyết.
D. Đình chỉ giải quyết tố cáo.

Câu 15: Theo quy định của pháp luật, khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan có thẩm quyền đã quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết thì người tố cáo có quyền

A. thuê luật sự can thiệp.
B. thuê côn đồ giải quyết.

C. tiếp tục tố cáo.
D. từ chối giải quyết.
Câu 16: Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là biểu hiện quyền

A. bầu cử.
B. tố cáo.
C. khiếu nại.
D. ứng cử.
Câu 17: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?

A. Phát hiện nơi tội phạm lẩn trốn
B. Chứng kiến hành vi hung hãn

C. Bị truy thu thuế chưa thỏa đáng
D. Bắt gặp đối tượng khủng bố

Câu 18: Được anh P cung cấp bằng chứng về việc chị T là Trưởng phòng tài chính kế toán dùng tiền của cơ quan cho vay nặng lãi theo sự chỉ đạo của ông K Giám đốc sở X, anh N là Chánh văn phòng sở X dọa sẽ công bố chuyện này với mọi người. Biết chuyện, ông K đã kí quyết định điều chuyển anh N sang làm văn thư một bộ phận khác còn chị T cố tình gạt anh N ra khỏi danh sách được nâng lương đúng thời hạn. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo ?

A. Chị T, ông K và anh P.
B. Chị T, ông K, anh P và anh N.

C. Chị T và ông K.
D. Chị T, ông K và anh N.

Câu 19: Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân bị xâm phạm là mục đích của

A. khiếu nại.
B. chấp hành án.
C. tố cáo.
D. đền bù thiệt hại.

Câu 20: Ông H đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định giải phóng mặt bằng nhà ông để xây dựng khu đô thị mới. Ông H đã thực hiện quyền dân chủ nào dưới đây của công dân?

A. Khiếu nại.
B. Tố cáo.
C. Kiểm tra.
D. Giám sát.

BÀI 16. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, để bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, mọi công dân có nghĩa vụ
A. bảo vệ lợi ích cá nhân mình.
B. bảo vệ tư tưởng cực đoan.

C. bảo vệ mọi quan điểm trái chiều.
D. bảo vệ an ninh quốc gia.

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, khi thực hiện quyền của mình về bảo vệ Tổ quốc, công dân không được thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Tìm hiểu về đường lối quân sự.
B. Tham gia dân quân tự vệ.

C. Từ chối đăng ký nghĩa vụ quân sự.
D. Từ chối lưu hành vũ khí trái phép.

Câu 3: Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc có thể gây hậu quả nào dưới đây?
A. Gia tăng tỷ lệ lạm phát.
B. Củng cố đoàn kết dân tộc.

C. Nâng cao tiềm lực quốc phòng.
D. Gây mất an ninh chính trị.

Câu 4: Việc làm nào sau đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A. Đăng kí nghĩa vụ khi đến tuổi.

B. Tham gia tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư.

C. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

D. Tham gia luyện tập quân sự ở trường học.

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, để góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc, mọi công dân đều có quyền được
A. từ chối nghĩa vụ quân sự.
B. tiếp cận trí tuệ nhân tạo.

C. từ chối bảo vệ an ninh quốc gia.
D. phổ biến đường lối quốc phòng.

Câu 6: Việc làm nào dưới đây không phản ánh nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ về bảo vệ tổ quốc?
A. Thực hiện nghĩa vụ quân sự.
B. Tham gia hiến máu nhân đạo.

C.  Tham gia dân quân tự vệ.
D. Tham gia bảo vệ biên giới.
Câu 7: Hành vi nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A. Đăng ký nghĩa vụ quân sự.
B. Tham gia biểu tình tập thể.

C. Bảo vệ an ninh biên giới.
D. Đăng ký nghĩa vụ an ninh.

Câu 8: Theo quy định của pháp luật, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của

A. Toàn dân.
B. Công an.
C. Quân đội
D. Cán bộ nhà nước.

Câu 9: Hành vi nào sau đây vi phạm quy định pháp luật về quyền của công dân trong bảo vệ Tổ quốc?
A. Lan truyền các thông tin liên quan đến bí mật quốc gia.

B. Tham gia thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng và an ninh.

C. Tham gia phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

D. Tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ Tổ quốc.

Câu 10: Công dân thể hiện trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tổ chức nhập cảnh trái phép.
B. Đăng kí nghĩa vụ khi đến tuổi.

C. Tìm hiểu các nghi lễ tôn giáo
D. Xâm phạm an ninh quốc gia.

Câu 11: Theo quy định của pháp luật, để bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam, mọi công dân có nghĩa vụ
A. thúc đẩy diễn biến hòa bình.
B. kích động biểu tình trái phép.

C. giữ gìn an ninh trật tự xã hội.
D. từ chối nghĩa vụ quân sự.

Câu 12: Hành vi vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc có thể gây hậu quả nào dưới đây?
A. Hủy hoại tài nguyên môi trường.
B. Gây khủng hoảng về chính trị.

C. Gia tăng khả năng cạnh tranh.
D. Gia tăng khả năng cung ứng.
Câu 13: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc?
A. Gian dối khám nghĩa vụ quân sự.
B. Chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

C. Từ chối xâm phạm đất quốc phòng.
D. Hỗ trợ lực lượng dân quân tự vệ.

Câu 14: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây không thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc bảo vệ Tổ quốc

A. Xây dựng tiềm lực quốc phòng.
B. Tham gia hoạt động bạo loạn.

C. Thực hiện hậu phương quân đội.
D. Bảo vệ trật tự an ninh xã hội.

Câu 15: Công dân thể hiện trách nhiệm đối với chính sách quốc phòng và an ninh khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. thông báo tuyển dụng nhân sự.
B. Đăng kí tư vấn nghề nghiệp.

C. Tham gia hoạt động tôn giáo
D. tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 16: Theo quy định của pháp luật, việc làm nào dưới đây thể hiện công dân bình đẳng trong việc thực hiện quyền của mình về bảo vệ Tổ quốc?
A. Tố cáo hành vi xâm phạm an ninh.
B. Tố cáo hành vi tham nhũng, lãng phí.

C. Tích cực tham gia bảo vệ môi trường.
D. Đăng ký khám nghĩa vụ quân sự.

Câu 17: Theo quy định của pháp luật, bảo vệ Tổ quốc không bao gồm hoạt động nào sau đây?
A. Bảo vệ trật tự, an ninh xã hội.

B. Khám phá nền văn hóa của các nước khác.

C. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

D. Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.

Câu 18: Bảo vệ Tổ quốc không bao gồm hoạt động nào sau đây?
A. Tham gia nghĩa vụ quân sự; bảo vệ trật tự xã hội.

B.  Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.

C. Góp ý cho các chính sách phát triển giáo dục.

D. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Câu 19: Theo quy định của pháp luật, độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự của thanh niên hiện này là đủ bao nhiêu tuổi trở lên?

A. 16 tuổi.
B. 18 tuổi.
C. 15 tuổi.
D. 17 tuổi.

Câu 20: Theo quy định của pháp luật, đối với quyền về bảo vệ Tổ quốc, mọi công dân nếu đủ điều kiện đều được
A. từ bỏ quyền tham gia quân đội.
B. miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự.

C. lợi dụng quốc phòng để vi phạm.
D. trang bị kiến thức về quốc phòng.

Hết
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